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Mở  ầu 

 

Bài giảng Kỹ thu t  iện tử số  ược t p thể t c giả thuộc bộ m n  iện tử viễn 

thông biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học t p của sinh 

viên Trường  ại học C ng nghệ th ng tin và Truyền th ng -  ại học Th i Nguyên. 

T p bài giảng này  ược biên soạn theo nội dung  ề cương chi ti t học ph n Kỹ thu t 

 iện tử số ở trình  ộ  ại học. 

Nội dung tài liệu cung cấp cho sinh viên các ki n thức cơ bản về cơ sở to n học 

và cơ sở logic của m y tính  iện tử; c c ph n tử logic cơ bản; c c phép to n với  ại số 

logic. Sau khi hoàn thành học ph n này, sinh viên có thể v n dụng  ể phân tích và thi t 

k  c c mạch logic số (c c mạch tổ hợp, mạch dãy). Nội dung tài liệu gồm 5 Chương: 

Chương 1. Cơ sở số học của m y tính  iện tử. 

Chương 2. Cơ sở logic của m y tính  iện tử. 

Chương 3. Tổng hợp hệ logic tổ hợp. 

Chương 4. Mạch dãy. 

Chương 5. C c bài thực hành. 

Mặc dù t p thể tác giả  ã dành nhiều thời gian và công sức  ể biên soạn, song 

khó tránh khỏi thi u sót. Vì v y, chúng tôi kính mong quý th y cô và các bạn sinh viên 

 óng góp ý ki n  ể cuốn bài giảng  ược hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn!  
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  ƣơ   I:  Ơ SỞ SỐ HỌC CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    dun  

 Biểu diễn thông tin trong máy tính. 

 Các hệ đếm, chuyển đổi thông tin giữa các hệ đếm để có thể biểu diễn số dưới 

dạng nhị phân. 

 Các hệ thống số dùng trong máy tính, các phép toán số học nhị phân. 

 Chuyển đổi giữa các hệ thống số. 

 Mô tả các số trong máy tính, dấu phẩy cố định và dấu phẩy động. 

  c t  u 

Sau khi học xong bài này, sinh viên cần đảm bảo được các yêu cầu sau:  

 Hiểu rõ nguyên tắc của các hệ đếm, cách thức chuyển đổi thông tin giữa các hệ 

đếm. 

 Hiểu việc thực hiện các phép toán cơ bản trên hệ nhị phân.  

 Biết cách biểu diễn các thông tin như số lượng, chữ cái, đối tượng khác về dạng 

nhị phân. 

 

    1:  ơ sở số học củ  m   tí     ện tử  Số t  t: 03 t  t  

1.1 Biểu diễn thông tin trong máy tính [1], [6]. 

1.1.1 Biểu diễn ký tự 

          ASCII là từ vi t t t của American Standard Code for Information Interchange 

có nghĩa là chuẩn mã trao  ổi thông tin Hoa Kỳ.  ây là bộ mã hóa ký tự cho bảng chữ 

c i La Tinh và  ược dùng  ể hiển thị văn bản trong máy tính.  

Về bản chất, chúng ta có thể hiểu ASCII là một bộ mã quy ước giúp máy tính 

có hiểu và hiển thị  ược các ký tự mà chúng ta muốn nh p vào m y tính hay  ơn giản 

hơn là c c ký tự trên bàn phím máy tính chuẩn Anh. T p hợp các mã ASCII tạo thành 

bảng mã ASCII.  

Năm 1963, ASCII  ược công bố làm bộ tiêu chuẩn bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn 

Hoa Kỳ, và hiện nay trở thành bộ mã  ược sử dụng phổ bi n nhất trên th  giới, do 

Ti ng Anh  ã trở thành ngôn ngữ quốc t . 

 ể biểu diễn thông tin về ký tự, ASCII sử dụng mã 7 bit (kiểu bit sử dụng 7 số 

nhị phân  ể biểu diễn). Chẳng hạn số 0  ược biểu diễn trong ngôn ngữ ASCII là 

0110000. 

Bảng mã ASCII chuẩn còn  ược gọi là bảng mã ASCII cơ bản quy  ịnh bộ mã 

hóa cho những ký tự  ơn giản nhất: 128 ký tự bao gồm các ký tự  iều khiển, bảng chữ 

cái, các dấu,… 

Những ký tự thuộc bảng mã có thứ tự từ 0   n 32 theo hệ th p phân thì không 

thể sử dụng  ể in màn hình, những ký tự này chỉ sử dụng  ể in trong DOS, bên cạnh 
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 ó những ký tự  ặc biệt sử dụng  ể thực hiện theo mệnh lệnh. Ví dụ như: ký tự BEL 

khi bạn nghe ti ng bip. 

 ả   1 1:  ảng Mã ASCII chuẩn         12,      m  

 

Bảng mã ASCII mở rộng  

Theo thời gian, bảng mã ASCII  ược mở rộng từ 128 lên 256 ký tự  ể   p ứng 

nhu c u biểu thị th ng tin  a dạng hơn. Bộ mã này sử dụng mã 8 bit thay vì 7 bit như 

bộ mã tiêu chuẩn. Bit thứ 8  ược thêm vào thường là bit chẵn lẻ. Vì th  mà bảng mã 

ASCII mở rộng  ược gọi là bảng mã 8 bit. 

 ả   1 2:  ảng Mã ASCII mở r ng 

 


